ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM NGƯ LƯỚI CỤ TRÊN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ, TÀU DỊCH VỤ HẬU CẦN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ
(Được chấp thuận đăng ký theo Công văn số 15731 /BTC-QLBH 

ngày 29/10/2014 của Bộ Tài chính)
Với điều kiện chủ tàu đang tham gia bảo hiểm theo Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thân tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ (gọi tắt là Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thân tàu), chủ tàu có quyền lựa chọn tham gia thêm điều khoản bảo hiểm ngư lưới cụ. Trong trường hợp này, chủ tàu có trách nhiệm kê khai chi tiết các ngư lưới cụ đề nghị được bảo hiểm.
Điều 1. Điều khoản áp dụng 

Doanh nghiệp bảo hiểm, chủ tàu có trách nhiệm tuân theo các quy định tại Điều khoản bảo hiểm ngư lưới cụ, Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thân tàu, quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Đối tượng bảo hiểm

Ngư lưới cụ trên tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên được bảo hiểm.
Điều 3. Phạm vi bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường ngư lưới cụ trên tàu được bảo hiểm trong trường hợp ngư lưới cụ bị mất khi tàu bị mất tích hoặc bị chìm hoặc hư hỏng toàn bộ khi tàu bị tổn thất toàn bộ gây ra bởi các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm quy định tại Điều 14 và Điều 15 Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thân tàu.

Điều 4. Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm ngư lưới cụ: 0,7% số tiền bảo hiểm ngư lưới cụ.
Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Giấy sửa đổi, bổ sung cho chủ tàu khi chủ tàu đã nộp đầy đủ phần phí bảo hiểm ngư lưới cụ không được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Điều 5. Số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm ngư lưới cụ 
1. Số tiền bảo hiểm:
a) Số tiền bảo hiểm là số tiền mà người tham gia bảo hiểm yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bảo hiểm cho ngư lưới cụ của tàu được bảo hiểm và được ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.
b) Số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm cao nhất mà doanh nghiệp bảo hiểm nhận bồi thường đối với mỗi vụ tổn thất.
2. Giá trị bảo hiểm: 

Giá trị bảo hiểm ngư lưới cụ được tính căn cứ vào giá trị thị trường của ngư lưới cụ của tàu được bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm do người được bảo hiểm tự khai báo và được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận.

Điều 6. Bồi thường bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường tổn thất toàn bộ bằng giá trị thực tế của ngư lưới cụ tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm của ngư lưới cụ ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.
ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM RỦI RO ĐẶC BIỆT 

(Được chấp thuận đăng ký theo Công văn số 15731 /BTC-QLBH 

ngày 29/10/2014 của Bộ Tài chính)

Với điều kiện chủ tàu đang tham gia bảo hiểm theo Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thân tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ (gọi tắt là Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thân tàu), chủ tàu có quyền lựa chọn tham gia thêm điều khoản bảo hiểm rủi ro đặc biệt. 
Điều 1. Điều khoản áp dụng 

Doanh nghiệp bảo hiểm, chủ tàu có trách nhiệm tuân theo các quy định tại Điều khoản bảo hiểm rủi ro đặc biệt, Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thân tàu, quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Điều 2. Phạm vi bảo hiểm
1. Trên cơ sở chủ tàu yêu cầu và đã đóng đủ phần phí bảo hiểm không được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Điều 5 Điều khoản này, doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất hoặc bị bắt giữ do những rủi ro dưới đây gây ra cho tàu được bảo hiểm:
a) Rủi ro chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự chiến tranh gây ra;

b) Bị cướp, bạo loạn, hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị;

c) Bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào.

2. Nếu tàu được bảo hiểm theo điều khoản này bị bắt giữ quá ba tháng không được trả lại thì coi như tổn thất toàn bộ thực tế.
Điều 3. Loại trừ bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường các tổn thất hoặc những chi phí có liên quan đến tàu được bảo hiểm do chính các thuyền viên làm việc trên tàu được bảo hiểm cướp tàu được bảo hiểm để trốn ra nước ngoài hoặc bán tàu được bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường các tổn thất đối với thân tàu, ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản được bảo hiểm xảy ra trong những trường hợp sau: 
a) Vi phạm lệnh cấm hay phong tỏa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hoạt động đánh bắt hải sản trái phép;

b) Bị bắt giữ do nguyên nhân tài chính của chủ tàu.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại liên quan đến sự chậm trễ hành trình và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh của tàu được bảo hiểm.
Điều 4. Tự động chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt tự động chấm dứt hiệu lực khi tàu được bảo hiểm bị trưng dụng hoặc sử dụng vào mục đích quân sự.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt chấm dứt hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm:

- Hoàn lại cho chủ tàu 100% phần phí bảo hiểm không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mà chủ tàu đã nộp tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm, và

- Hoàn lại cho ngân sách nhà nước 100% phần phí bảo hiểm ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho chủ tàu tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. 
Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm.

Điều 5: Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm: 0,5% số tiền bảo hiểm thân tàu.
Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Giấy sửa đổi, bổ sung cho chủ tàu khi chủ tàu đã nộp đầy đủ phần phí bảo hiểm rủi ro đặc biệt không được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
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